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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2011

Số: 16 /HD-ĐTN
HƯỚNG DẪN

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2011 – 2012, 
chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017
_____
Thực hiện Đề án số 07-ĐA/BCH ngày 10/11/2009 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về công tác cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2012 và chuẩn bị đến 2015, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ IX (2012 – 2017), Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ với những nội dung cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU:


- Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên trong quá trình thực hiện.

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc và các quy định, quy trình, thủ tục và hướng dẫn của Đảng (nhất là Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng); của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


- Công tác quy hoạch phải bám sát thực tiễn, đặc thù và đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương, đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:  

1. Thẩm quyền – Đối tượng quy hoạch:

1.1. Đối với Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn: 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành Đoàn quản lý, gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Nhà Thiếu nhi. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn trực tiếp quản lý: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Quận, Huyện Đoàn và các chức danh khác theo quy định về phân cấp quản lý của từng đơn vị (nếu có).

- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc và Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên quận, huyện thực hiện công tác tạo nguồn và quy hoạch cán bộ.
1.2. Đối với Ban Thường vụ Đoàn tương đương cấp huyện khu vực Công nhân lao động và khu vực Trường học:
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành Đoàn quản lý, gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó tập trung các chức danh là cán bộ chuyên trách công tác Đoàn.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đoàn tương đương cấp huyện trực tiếp quản lý: Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc và các chức danh khác theo quy định về phân cấp quản lý của từng đơn vị (nếu có).

- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác tạo nguồn và quy hoạch cán bộ.
1.3. Đối với Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành Đoàn quản lý, gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó tập trung các chức danh là cán bộ chuyên trách công tác Đoàn.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đoàn tương đương cấp huyện trực tiếp quản lý: Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc.

- Hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc thực hiện công tác tạo nguồn và quy hoạch cán bộ.
1.4. Đối với tổ chức Đoàn trong Lực lượng vũ trang:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch các chức danh: Trưởng – Phó Ban Công tác Thanh niên, Trợ lý Thanh niên, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong đó tập trung các chức danh là cán bộ chuyên trách công tác thanh niên.
- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác tạo nguồn và quy hoạch cán bộ.

* Ghi chú: ngoài các chức danh cụ thể nêu trên, Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích các cơ sở Đoàn mạnh dạn thực hiện công tác quy hoạch sâu rộng trong toàn hệ thống phù hợp với yêu cầu, đặc thù riêng của đơn vị.
2. Nội dung công tác quy hoạch:

2.1. Công tác tạo nguồn cán bộ:

- Đối tượng: tùy theo cấp thực hiện quy hoạch mà xem xét đưa vào nguồn, tập trung các đối tượng sau: Ban Chỉ huy Liên Đội, Ban Chấp hành Đoàn trường Trung học phổ thông, cán bộ Đoàn – Hội các trường Đại học, Cao đẳng đang đăng ký tham gia sinh hoạt tại đơn vị, cán bộ trẻ đang công tác trong các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị khác trên cùng địa bàn, Ban Chấp hành các Chi đoàn, cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Phương thức phát hiện nguồn: tập trung các nhân tố nổi bật trong các phong trào của Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn hoặc tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cá nhân có tố chất là thủ lĩnh thanh niên, nòng cốt trong phong trào, đạt thành tích trong các hội thi, các đợt hoạt động cao điểm,…

- Cơ chế giới thiệu nguồn: định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu, bằng văn bản hoặc trực tiếp giới thiệu tại hội nghị đều được). Chú ý phát huy vai trò của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp trong việc giới thiệu nguồn cán bộ kế thừa để đưa vào nguồn quy hoạch.
2.2. Công tác đánh giá cán bộ:


- Đối tượng: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp, các cán bộ Đoàn chuyên trách và cán bộ dự kiến đưa vào nguồn quy hoạch.

- Yêu cầu: Đảm bảo tính khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể, tuân th3 nguyên tắc tập trung dân chủ, mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, đánh giá phải đi vào thực chất, làm rõ được các ưu điểm và hạn chế cần lưu ý trong từng mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và chiều hướng phát triển của cán bộ.

- Nội dung đánh giá: đánh giá toàn diện các nội dung theo yêu cầu nêu trên, đặc biệt chú trọng kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Quy trình thực hiện: thực hiện tuần tự theo các bước sau

+ Bước 1: cá nhân thực hiện bản tự nhận xét cụ thể bằng văn bản theo các mặt nêu trên.


+ Bước 2: tập thể cán bộ cùng làm việc trong bộ phận tham gia góp ý, lập biên bản gửi về Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp.


+ Bước 3: hội nghị Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Đoàn tiến hành nhận xét, đánh giá. Ban hành văn bản nhận xét cụ thể của từng cá nhân và biên bản hội nghị.


+ Bước 4: thông tin cho cá nhân về kết quả nhận xét, đánh giá để có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.


+ Bước 5: Báo cáo và gửi hồ sơ cho Cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên.

* Lưu ý: kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ phải được lưu vào hồ sơ cán bộ, hồ sơ lưu trữ của đơn vị dưới dạng tài liệu MẬT.

- Cơ chế thực hiện: Định kỳ 6 tháng/01 lần hoặc 01 năm/01 lần hoặc khi có chỉ đạo của Đảng, của Đoàn cấp trên. Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ để thực hiện việc quy hoạch và bổ sung, điều chỉnh quy hoạch hoặc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ khi cần thiết.
2.3. Công tác quy hoạch cán bộ:


- Đối tượng: theo quy định tại mục 1, phần II văn bản này.

- Yêu cầu: Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, tính kế thừa, cơ cấu đã được Đại hội Đoàn cùng cấp thông qua. Một chức danh cần quy hoạch tối thiểu 2-3 cán bộ. Một cán bộ có thể được quy hoạch từ 2-3 chức danh, trên cơ sở kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ.

- Quy trình thực hiện quy hoạch:

+ Công tác chuẩn bị:
· Nghiên cứu và nắm chắc quy định tiêu chuẩn theo quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) và tiêu chuẩn các chức danh cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm quyết định số 140-QĐ/TV ngày 30/7/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn).

· Xác định rõ nhu cầu của đơn vị.

· Đảm bảo là tại các cơ sở trực thuộc đã hoàn tất việc quy hoạch theo hướng dẫn.
· Chuẩn bị văn bản nhận xét, đánh giá của từng cá nhân dự kiến quy hoạch và lý lịch cá nhân để sử dụng khi cần thiết.

+ Các bước tiến hành quy hoạch cán bộ:

Bước 1: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Thành phần hội nghị:
 + Ban Chấp hành Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.
 + Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc.
 + Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên quận, huyện (đối với khu vực địa bàn dân cư).

 + Cán bộ chuyên trách Đoàn. Riêng ở quận, huyện là tập thể cán bộ cơ quan chuyên trách.

- Nội dung hội nghị: quán triệt về mục đích, nội dung quy hoạch, tập trung tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, cung cấp thông tin đầy đủ về lý lịch trích ngang đội ngũ cán bộ chủ chốt của đơn vị (bao gồm cả các cơ sở trực thuộc); phát phiếu giới thiệu (theo mẫu thống nhất) để đại biểu giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. Có quy định thời gian gởi lại phiếu (có thể từ 7 – 10 ngày sau hội nghị). 
- Chức danh quy hoạch tại hội nghị: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. Trong đó tập trung các chức danh chủ chốt.
Bước 2: Tổng hợp danh sách cán bộ được giới thiệu.

- Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn thành lập Tổ Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu giới thiệu và lập danh sách tổng hợp báo cáo lại cho Ban Thường vụ. 
- Căn cứ kết quả giới thiệu, Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để đưa vào nguồn quy hoạch. Ưu tiên các trường hợp đạt trên 50% phiếu giới thiệu.
Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lần thứ 2 để bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Thành phần hội nghị: như bước 1.

- Nội dung: thông tin kết quả giới thiệu quy hoạch và cung cấp danh sách cán bộ đủ điều kiện đưa vào nguồn quy hoạch; phát phiếu lấy ý kiến tín nhiệm (theo mẫu thống nhất) để đại biểu cho ý kiến.
Bước 4: Tổng hợp kết quả phiếu tín nhiệm.

- Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn thành lập Tổ Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến tín nhiệm và lập danh sách tổng hợp báo cáo lại cho Ban Thường vụ. 
- Căn cứ kết quả giới thiệu, Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% để trình Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp đưa vào nguồn quy hoạch.
Bước 5: Hội nghị Ban chấp hành quận, huyện Đoàn và tương đương thông qua danh sách quy hoạch:

- Trên cơ sở kết quả phiếu tín nhiệm, Ban Thường vụ lập tờ trình và danh sách cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp. 

- Ban Chấp hành thảo luận và tiến hành bỏ phiếu (theo mẫu thống nhất). Hội nghị bầu Tổ kiểm phiếu và báo cáo kết quả công khai tại hội nghị.
Bước 6: Báo cáo kết quả quy hoạch: 

Căn cứ kết quả hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn tổng hợp báo cáo và đề xuất Cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Thành Đoàn phê duyệt. Hồ sơ gồm: công văn đề nghị, biên bản họp Ban Chấp hành, biên bản kiểm phiếu, danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch.
III. QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH:

1. Việc quản lý và thực hiện quy hoạch:

Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt và đối chiếu với tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ để chuẩn hóa theo quy hoạch. Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn tiến hành rà soát, nhận xét đánh giá từng cán bộ trong quy hoạch, kịp thời nhắc nhở động viên cán bộ quy hoạch dự bị, đồng thời rà soát đưa ra khỏi danh sách quy hoạch dự bị những trường hợp không phát huy tốt, bị phê bình nhắc nhở nhiều lần nhưng không tiến bộ, thực hiện việc bổ sung nguồn quy hoạch (khi cần thiết).
2. Thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch: 


Việc cử cán bộ đi đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm hoặc giới thiệu để bầu giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị nói chung phải căn cứ vào quy hoạch. Ưu tiên cán bộ được quy hoạch các chức danh chủ chốt.
3. Về hồ sơ cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch: 


- Lý lịch mẫu 2C.


- Bản tự kiểm điểm cá nhân.


- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác. 


- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú. 


- Bản kê khai minh bạch tài sản. 


- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. 


- Biên bản phiếu biểu quyết đưa vào nguồn quy hoạch của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 


- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.       

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1. Cấp thành:


- Tổ chức hội nghị quán triệt cho các cơ sở trực thuộc.


- Thường xuyên và định kỳ tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp trung cấp lý luận chính trị và trung cấp thanh vận cho cán bộ Đoàn.


- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy các đơn vị để thống nhất phê duyệt quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của các cơ sở trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra công tác quy hoạch của các đơn vị.


- Thành lập tổ công tác cấp thành phố để làm bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác quy hoạch cán bộ của các cơ sở Đoàn: do đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn phụ trách Khối Xây dựng Đoàn làm tổ trưởng và cơ cấu đại diện lãnh đạo các ban đối tượng, ban chức năng của Thành Đoàn: Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư, Ban Công nhân lao động, Ban Thanh niên trường học, Ban Thiếu nhi, Văn phòng Thành Đoàn và đồng chí Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

2. Cấp Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:


- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại đơn vị, trong đó cần xác định rõ và cụ thể nội dung quy hoạch cán bộ dài hạn và quy hoạch cán bộ đương nhiệm.

- Hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc.


- Thường xuyên tổ chức hoặc chủ động cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác và lý luận chính trị.


- Đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động theo chương trình công tác để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ rèn luyện trong thực tiễn và trưởng thành.


- Định kỳ vào tháng 9 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác quy hoạch cán bộ về Ban Thường vụ Thành Đoàn thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn.


3. Tiến độ thực hiện:


- Tháng 10/2011: triển khai đến các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.


- Tháng 11/2011: Kiểm tra công tác quy hoạch và thống nhất với cấp ủy phê duyệt quy hoạch các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn.


- Sau khi có phê duyệt thì các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về công tác quy hoạch cán bộ, đề nghị Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn căn cứ hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Ban Tổ chức Thành Đoàn để được hướng dẫn cụ thể. 


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ


(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu

Nơi nhận:


- TW Đoàn: BBT, BTC, Ban TNTH, 


Ban KT, VP, VP2;


- Thành ủy: TT, BTC, BDV, UBKT, VP;


- Ban Thường vụ Thành Đoàn;


- Các Ban Thành Đoàn;


- Quận-Huyện Đoàn và tương đương, 


Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;


- Lưu.









